
DANH SÁCH SÁNG KIẾN (ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC) ĐƯỢC  

CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG TRÊN  

ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM ĐỢT 2 NĂM 2023 
( Ban hành kèm theo Quyết định số 1427 /QĐ-UBND ngày 08  tháng  12  năm 2023 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 
 

 

STT Họ và tên 
Chức vụ 

 
Tên sáng kiến/Đề tài nghiên cứu KH 

  Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 

1 Trần Thị Bình 
Phó Chủ nhiệm 

Thường trực 

Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường 

sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác 

giám sát của cấp ủy đảng các cấp giai đoạn 

hiện nay 

2 Lại Hồng Ngọc Ủy viên 

Đẩy mạnh vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng 

tỉnh Hà Nam phát triển bền vững 

  Ban Nội chính Tỉnh Ủy 

3 Vũ Quang Hiệp Phó Trưởng Ban 

Nâng cao chất lượng tham mưu Ban Chỉ đạo 

cải cách tư pháp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công 

tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 

  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam 

4 Nguyễn Thị Kim Phượng Phó Trưởng Ban 

Một số giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng và 

phát triển văn học nghệ thuật Hà Nam đáp 

ứng yêu cầu trong tình hình mới, giai đoạn 

2023-2025 

5 Phạm Thị Như Quỳnh 
Phó Trưởng 

phòng 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

nắm bắt và định hướng dư luận xã hội khi có 

vấn đề mới phát sinh 

  Ban Tổ chức Tỉnh Ủy 

6 Đặng Đình Thoảng 
Trưởng Ban Tổ 

chức 

Bồi dưỡng nâng cao chất lượng, kỹ năng 

lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ nguồn tỉnh 

Hà Nam 

7 

Trần Thanh Sơn 
Phó Trưởng Ban 

Tổ chức 

Giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác phát 

triển đảng viên, giai đoạn 2023-2025 

Nguyễn Thúy Hạnh Trưởng phòng 

Đỗ Văn Sơn 
Phó Trưởng 

phòng 

Nguyễn Thị Minh Trang Chuyên viên 

Hoàng Văn Minh Chuyên viên 

8 Lê Thị Quỳnh Hoa Trưởng phòng 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện 

quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán 
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STT Họ và tên 
Chức vụ 

 
Tên sáng kiến/Đề tài nghiên cứu KH 

Đỗ Hữu Khoa 
Phó Trưởng 

phòng 

bộ nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ 

lãnh đạo tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới 
Nguyễn Nam Tuyến Chuyên viên 

Nguyễn Toàn Diện Chuyên viên 

9 

Bùi Tuấn Hiệp Trưởng phòng 

Giải pháp để tiếp tục làm tốt công tác kiểm 

soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực trong công tác cán bộ 

Vũ Đức Hải 
Phó trưởng 

phòng 

Hoàng Anh Tuấn Chuyên viên 

Cao Thị Phương Thúy Chuyên viên 

  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

10 Trương Quốc Huy 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 
Một số giải pháp chỉ đạo trong việc huy động 

và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư 

phát triển. 

11 Ngô Văn Huynh 
Phó trưởng 

phòng 

Các giải pháp về ứng dụng CNTT, chuyển 

đổi số trong công tác tổng hợp tham mưu 

12 

Nguyễn Anh Chức 
Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Giải pháp nâng cao chất lượng các nội dung 

trình HĐND tỉnh 
Ngô Thừa Ân 

Phó trưởng 

phòng 

13 

Đỗ Hoàng Hải Chánh VP 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài liệu 

mật trong công tác văn thư, lưu trữ 

Phạm Quốc Hưng Trưởng phòng 

Nguyễn Thị Hương 
Phó trưởng 

phòng 

Trần Thị Khánh Vân Chuyên viên 

14 Nguyến Thiếu Sơn 

Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục 

vụ HCC 

Một số giải pháp nhằm đổi mới cơ chế một 

cửa một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh 

15 
Khương Giang Thành Phó phòng Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động 

Văn phòng UBND tỉnh Trần Văn Thuấn Chuyên viên 

16 

Lưu Trần Sơn 
Phó Chánh Văn 

phòng 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác tiếp dân trên địa bàn tỉnh 

Lê Thị Hằng Phó Trưởng Ban 

Nguyễn Ngọc Thế Phó Trưởng Ban 

Trần Văn Duyến Chuyên viên 

Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên 

Nguyễn Huy Tuấn Chuyên viên 

17 

Trần Thị Thanh Trưởng phòng Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xúc 

tiến vận động viện trợ không hoàn lại của 

tỉnh Hà Nam 
Phạm Thị Huyền Trang Chuyên viên 

Đặng Hà Phương Chuyên viên 

Nguyễn Văn Dần Chuyên viên 
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STT Họ và tên 
Chức vụ 

 
Tên sáng kiến/Đề tài nghiên cứu KH 

18 Bùi Ngọc Hậu 
Phó Trưởng 

phòng 
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý thu, chi ngân sách tỉnh Hà Nam 

19 Vũ Thị Hoàng Anh Trưởng phòng 

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu 

tổng hợp thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và tài 

nguyên môi trường 

20 Trần Thúy Quỳnh Chuyên viên 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam 

  Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 

21 

Nguyễn Hồng Hải 
Chủ nhiệm 

UBKT Đảng ủy 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ khối các cơ 

quan tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Kết 

luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết 

ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, 

đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự 

chuyển hóa" 

Nguyễn Đình Dũng 
Phó Chủ nhiệm 

UBKT 

Nguyễn Thị Dung Ủy viên UBKT 

22 

Nguyễn Văn Hương Phó Bí thư Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải 

cách hành chính gắn với trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ 

khối các cơ quan tỉnh 

Đặng Văn Thoảng Phó Bí thư 

Nguyễn Anh Tho 
Phó Trưởng Ban 

tuyên giáo 

  Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

23 Chu Quốc Thành 
Phó Chánh Văn 

phòng 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tham 

mưu thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh 

trong triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối 

với các chức danh do HĐND bầu trên địa 

bàn tỉnh trong năm 2023 

  Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam 

24 Vũ Hồng Sơn Phó Chủ tịch  

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ 

xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

  Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam  

25 

Trần Thị Minh Nguyệt Phó Chủ tịch Xây dựng mô hình truyền thông, tư vấn trực 

tiếp tại khu dân cư "Nhóm nòng cốt tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật 

và hóa giải cơ sở" Chu Thị Thoa 
Phó trưởng Ban 

Phong trào 

  Viện kiểm soát nhân dân tỉnh Hà Nam 
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STT Họ và tên 
Chức vụ 

 
Tên sáng kiến/Đề tài nghiên cứu KH 

26 Trần Thế Kính Viện trưởng  
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản 

lý, chỉ đạo, điều hành trong nghành Kiểm sát 

nhân dân tỉnh Hà Nam  

27 

Nguyễn Quốc Phương Phó Viện trưởng 
Giải pháp nâng cao chất lượng thực hành 

quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét 

xử sơ thẩm các vụ án hình sự "Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm 

chiếm đoạt tài sản" trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
Đào Xuân Thiều 

Phó Trưởng 

phòng 2  

28 

Nguyễn Văn Đào Trưởng phòng 

Công tác kháng nghị phúc thẩm đối với các 

vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Một 

số giải pháp nâng cao. 

Phạm Quang Huy 
Phó Trưởng 

phòng   

Nguyễn Thị Nga 
Kiểm sát viên 

trung cấp 

  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam 

29 Nguyễn Xuân Sinh Bác sĩ 
Hệ thống hút đờm, rãi trên xe cứu thương 

trong cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân 

  Báo Hà Nam 

30 Vũ Thanh Hà 
Trưởng phòng 

báo điện tử 
Ứng dụng công nghệ, mở các chuyên mục 

mới trên báo Hà Nam điện tử 

  Tòa án Tỉnh Hà Nam 

31 Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Chánh án 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hành 

chính tư pháp tại Tòa án nhân dân huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 

  Thanh tra tỉnh Hà Nam 

32 

Ninh Đức Luân 
Phó trưởng 

phòng 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải 

quyết một vụ việc khiếu nại trên địa bàn tỉnh 

Phạm Văn Xô 
Phó trưởng 

phòng 

Trần Văn Kiên Thanh tra viên 

Phạm Kim Dung Thanh tra viên 

Nguyễn Thị Huyền Trang Thanh tra viên 

33 

Nguyễn Huy Đông 
Phó Chánh 

thanh tra 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Trịnh Văn Toàn Trưởng phòng 

Trần Thị Tuyết Nhung 
Phó trưởng 

phòng 

Nguyễn Văn Tịnh Thanh tra viên 

Vũ Thị Bích Ngọc Thanh tra viên 

  Sở Khoa học và Công nghệ 
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STT Họ và tên 
Chức vụ 

 
Tên sáng kiến/Đề tài nghiên cứu KH 

34 Nguyễn Tất Nhiên Giám đốc 

Một số giải pháp phát triển khoa học và công 

nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. 

35 Dương Ngọc Quỳnh Phó Giám đốc 

Xây dựng và phát triển năng lực đổi mới 

sáng tạo cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.  

36 Nguyễn Thị Khánh Thiệm Phó Giám đốc 
Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động quản 

lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng trên địa bàn tỉnh.  

37 Trần Thị Hồng Hạnh 
Chánh Văn 

Phòng 

Xây dựng hệ thống ISO điện tử đảm bảo sự 

ổn định, thống nhất phục vụ hiệu quả công 

tác chỉ đạo, điều hành tại các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 

38 Phạm Thị Hồng Thái Chuyên viên 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

xác định các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh sử dụng ngân sách nhà 

nước 

  Sở Thông tin và Truyền thông 

39 Nguyễn Duy Tuấn Giám đốc 
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt 

động bưu chính, chuyển phát 

40 Nguyễn Đức Cường Phó Giám đốc Giải pháp nâng cao hiệu quả chấm điểm 

chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị 

    Sở Nội vụ 

41 

Trương Công Khải Giám đốc 

Xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai 

đoạn 2023-2025 

Đỗ Hồng Hà Phó Giám đốc 

Nguyễn Văn Long Trưởng phòng 

Trương Thị Mai 
Phó Trưởng 

phòng 

  Sở Kế hoạch và Đầu tư 

42 Ngô Thị Hương Lan Phó Giám đốc 

Giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người 

dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực kế hoạch 

và đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023 

43 
Đặng Văn Hồng Trưởng phòng Xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 

2023-2025 Bùi Minh Tuấn Chuyên viên 

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

44 Lê Thị Thu Hằng Phó Giám đốc 

Nâng cao chất lượng công tác lao động - 

thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

45 Đinh Đăng Hồng 

Giám đốc Trung 

tâm nuôi dưỡng 

thương bệnh 

Một số giải pháp đẩy mạnh công tác chăm 

sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công 
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STT Họ và tên 
Chức vụ 

 
Tên sáng kiến/Đề tài nghiên cứu KH 

binh nặng và 

điều dưỡng 

người có công 

tỉnh Hà Nam 

tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có 

công;  

46 

Vũ Hữu Ý 

Hiệu trưởng -

Trường Cao 

đẳng nghề Hà 

Nam 

Xây dựng đề án phát triển trường cao đẳng 

nghề Hà Nam thành trường cao đẳng chất 

lượng cao đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 

Vũ Văn Kiên 

Chánh Văn 

phòng -Trường 

Cao đẳng nghề 

Hà Nam 

Nguyễn Thế Cường 

Trưởng phòng - 

Trường Cao 

đẳng nghề Hà 

Nam 

Đào Anh Tuấn 

Trưởng phòng -

Trường Cao 

đẳng nghề Hà 

Nam 

Nguyễn Tùng Lâm 

Trưởng phòng - 

Trường Cao 

đẳng nghề Hà 

Nam 

Đặng Xuân Vượng 

Trưởng phòng - 

Trường Cao 

đẳng nghề Hà 

Nam 

  Sở Công thương 

47 Lê Minh Ngọc Trưởng phòng 

Giải pháp triển khai hệ thống quản lý và khai 

thác dữ liệu số nhằm phục vụ công tác 

chuyển đổi dữ liệu giấy, excel... Vào hệ 

thống quản lý của Ngành Công thương trên 

nền tảng bản đồ số 

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

48 Trương Quốc Hưng  Phó Giám đốc  Một số giải pháp phát triển nông nghiệp hữu 

cơ tỉnh Hà Nam. 

49 Lã Thế Học 
Chánh Văn 

Phòng 

Một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số 

trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông 

nghiệp &PTNT tỉnh Hà Nam 

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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STT Họ và tên 
Chức vụ 

 
Tên sáng kiến/Đề tài nghiên cứu KH 

50 Đỗ Văn Hiến 

Giám đốc Bảo 

tàng tỉnh Hà 

Nam 

Giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa 

học xây dựng hệ thống thông tin Bảo tàng ảo 

tỉnh hà Nam phục vụ lưu trữ, quản lý và phát 

huy giá trị lịch sử, văn hóa trong giáo dục và 

du lịch 

51 Nguyễn Khắc Hiển 

Phó Giám đốc 

Trung tâm Văn 

hóa nghệ thuật 

tỉnh Hà Nam 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 

tỉnh Hà Nam 

  Sở Tài chính 

52 Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc 

Xây dựng cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn 

thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền 

sử dụng đất) cho ngân sách huyện Thanh 

Liêm và huyện Bình Lục để tạo nguồn lực 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương  

53 Lê Hồng Tư Phó Giám đốc 

Xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Hà Nam 

54 Vũ Văn Thư Phó Giám đốc 

Xây dựng quy định về mức thu, đơn vị tính 

phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

  Ban Quản lý các khu công nghiệp 

55 

Lê Thanh Thủy Chuyên viên Xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ Thông 

báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công 

trình xử lý chất thải của các dự án/cơ sở đầu 

tư trong các khu công nghiệp 

Trần Thị Thu Trang Chuyên viên 

Nguyễn Thị Hưởng Chuyên viên 

  Đài phát thanh và truyền hình Hà Nam 

56 

Vũ Tiến Tiệp Giám đốc 

Các giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua 

"Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ 

quan Báo chí" trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Nguyễn Quốc Khang Phó Giám đốc 

Nguyễn Hồng Tuấn Phó Giám đốc 

Lại Văn Mạnh Trưởng phòng 

Hàn Thị Luyến Phó trưởng phòng 

57 

Nguyễn Quốc Khang Phó Giám đốc 

Giải pháp thiết lập chương trình phát thanh 

có hình trên nền tảng mạng xã hội 
Nguyễn Hồng Tuấn Phó Giám đốc 

Phan Văn Vĩnh Trưởng phòng 
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  Trường Chính trị tỉnh 

58 Nguyễn Thị Nguyệt Giảng viên 

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả 

hoạt động nghiên cứu thực tế của đội ngũ 

giảng viên trường Chính trị tỉnh Hà Nam 

trong giai đoạn hiện nay 

59 Lê Thị Quyên Chuyên viên 

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả 

hoạt động quản lý hồ sơ tiền lương và bảo 

hiểm của trường Chính trị tỉnh Hà Nam trong 

giai đoạn hiện nay 

  UBND thành phố Phủ Lý 

60 Nguyễn Đức Toàn 

Bí thư, Chủ tịch 

HĐND thành 

phố 

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong đội 

ngũ tri thức, giáo viên, đặc biệt là học sinh, 

sinh viên trong các trường học thuộc Thành 

phố 

61 Nguyễn Thị Phúc Thảo Phó Bí thư  
Đổi mới công tác tuyên truyền lịch sử Đảng 

bộ các cấp đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn 

hiện nay 

62 Trương Quốc Bảo 

Phó Bí thư, Chủ 

tịch UBND 

thành phố 

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện Đề án- Thí điểm xây dựng 

không gian đi bộ gắn với phát triển thương 

mại, du lịch trên địa bàn Thành phố Phủ Lý 

63 Lại Thị Thanh Hương 
Trưởng Ban 

Tuyên giáo 

Giải pháp nâng cao chất lượng  đội ngũ báo 

cáo viên của Đảng bộ thành phố Phủ Lý, đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới 

64 Hà Trung Kiên 

Chánh Văn 

Phòng Thành ủy 

 

 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm nâng cao 

chất lượng công tác thông tin tổng hợp tại 

Văn phòng Thành ủy Phủ Lý 

65 Mai Thị Ngân Trưởng phòng 

Một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số 

trong giải quyết thủ tục hành chính Cấp giấy 

phép đăng ký kinh doanh trên địa bàn Thành 

phố Phủ Lý 

66 Nguyễn Thị Mai Nga Trưởng phòng 

 Xử lý gốc rạ bằng chế phẩm vi sinh Emuniv 

trên đồng ruộng nhằm rút ngắn thời gian 

phân hủy gốc rạ, cải tạo đất và bảo vệ môi 

trường trên địa bàn Thành phố Phủ Lý 

67 Nguyễn Thị Thu Trang Trưởng phòng 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước 

về hộ tịch trên địa bàn thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 
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Chức vụ 

 
Tên sáng kiến/Đề tài nghiên cứu KH 

68 Bùi Thị Hồng Minh 
Bí Thư Thành 

đoàn 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng 

cho đoàn viên thanh niên trên không gian 

mạng 

69 Nguyễn Thị Thu Hằng 
Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, 

nông dân ở cơ sở 

70 Hồ Ngọc Tuyên 
Chủ tịch phường 

Thanh Châu 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xây 

dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường 

Thanh Châu 

  UBND huyện Kim Bảng 

71 

Phạm Hồng Sơn 

Bí thư huyện, 

Chủ tịch HĐND 

huyện 

Nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ 

tục hành chính trên địa bàn huyện Kim bảng 

Nguyễn Thành Thăng 

P.Bí thư huyện , 

Chủ tịch UBND 

huyện 

Nguyễn Hùng Sơn 
Phó Chủ tịch 

UBND huyện 

Phạm Thị Huệ 
Phó Chủ tịch 

HĐND huyện 

Phạm Hoàng Tùng 
Phó Chủ tịch 

UBND huyện 

Chu Văn Khiêm 

Chánh Văn 

phòng HĐND-

UBND huyện 

Hoàng Thị Thảo 

Phó Ban Pháp 

chế HĐND 

huyện 

72 Lại Tuyết Lan 

Trưởng ban dân 

vận, Chủ tịch 

UBMTTQ 

Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc các 

cấp huyện Kim Bảng trong xây dựng và phát 

huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 

73 Vũ Hoàng Long 

Trưởng phòng 

Kinh tế & Hạ 

tầng 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm 

định quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
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Tên sáng kiến/Đề tài nghiên cứu KH 

74 Vũ Đức Thọ 
Phó Chánh Văn 

phòng huyện ủy 

Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công 

tác tham mưu xây dựng, theo dõi và quản lý 

Chương trình công tác của cấp ủy cấp huyện 

75 Trương Văn Đô 
Bí thư Đảng ủy  

xã Ngọc Sơn 

Một số giải pháp đổi mới phương thức lãnh 

đạo của Đảng ủy đối với công tác huy động 

và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây 

dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã Ngọc 

Sơn giai đoạn 2020-2025 

76 Chu Văn Tiến 
Công chức xã 

Nguyễn Úy 

Phát huy tối đa sức trẻ của tổ công nghệ số 

của xã hướng dẫn tuyên truyền nhân dân 

đăng nhập tài khoản và thực hiện các dịch 

vụ công trực tuyến 

  UBND huyện Bình Lục 

77 Trần Xuân Dũng 
Chủ tịch UBND 

huyện 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức xã, thị trấn nhằm đáp ứng 

chương trình xây dựng nông thôn mới nâng 

cao trên địa bàn huyện Bình Lục 

78 Nguyễn Đăng Định 
Phó Chủ tịch 

UBND huyện 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục 

vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao địa bàn 

huyện Bình Lục 

79 Chu Thị Lan Hương 
Văn thư 

HĐND&UBND 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động quản lý văn bản đi, văn bản đến nhằm 

nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành 

chính trên địa bàn huyện Bình Lục 

80 Bùi Văn Việt Trưởng phòng 

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn 

huyện Bình Lục giai đoạn 2023-2027 

81 Trần Thị Hồng Nhung 
Phó Trưởng 

phòng  

Nâng cao hiệu quả hoạt động tổng hợp, tham 

mưu, hướng dẫn của Văn phòng điều phối 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nôn thôn mới huyện Bình Lục 

82 Nguyễn Hồng Thanh Trưởng phòng 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây 

dựng các công trình trong giai đoạn xây 

dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn 

huyện Bình Lục 
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83 Đỗ Thị Thảo 

Phó Giám đốc 

Trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp 

- Giáo dục 

thường xuyên 

huyện Bình Lục 

Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục văn 

hóa, dạy học nghề, hướng nghiệp và liên kết 

đào tạo nghề trong Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện 

84 Ngô Thị Khanh 

Trưởng Ban Dân 

vận, Chủ tịch 

Mặt trận Tổ 

quốc huyện 

Bình Lục 

Xây dựng mô hình làm men vi sinh, xử lý 

mùi hôi chuồng trại và xử lý rác thải hữu cơ 

thành phân bón hữu cơ 

85 Nguyễn Trọng Tuấn 

Trưởng phòng 

tư pháp huyện 

Bình Lục 

Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác 

theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn huyện Bình Lục 

  UBND huyện Thanh Liêm 

86 Nguyễn Minh Tiến 

Bí thư huyện, 

Chủ tịch HĐND 

huyện 

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc 

nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên phục 

vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ 

luật của đảng 

87 Trần Xuân Thành 
Phó Bí thư 

thường trực 

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý 

xây dựng đảng, xây dựng chính quyền Mặt 

trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 

88 Thạch Thị Kim Thanh Phó Chánh VP 
Nâng cao chất lượng phục vụ các hội nghị 

Ban Thường vụ Huyện ủy 

89 Nguyễn Văn Khánh 
Chủ nhiệm 

UBKT 

Một số giải pháp nấng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ 

trong đảng bộ huyện Thanh Liêm 

90 Đinh Viết Cường 
Phó Chủ tịch 

HĐND 

Những giải pháp về nâng cao chất lượng 

hoạt động giám sát của HĐND huyện Thanh 

Liêm 

91 Hoàng Mạnh Dũng 

Phó Bí thư, Chủ 

tịch UBND 

huyện 

Những giải pháp chủ yếu tăng cường công 

tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa 

bàn huyện Thanh Liêm 

92 Trần Văn Quân 
Phó Chủ tịch 

UBND huyện 

Một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số 

trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

93 Lại Thị Ngọc Trâm 
Phó Chủ tịch 

UBND huyện 

Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà 

nước trong công tác phòng chống thiên tai- 
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Tên sáng kiến/Đề tài nghiên cứu KH 

tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Thanh 

Liêm 

94 
Phạm Thị Thu Hằng 

 
Trưởng phòng 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Thanh 

Liêm 

  UBND huyện Lý Nhân 

95 Trần Đức Thuấn 
Bí thư, Chủ tịch 

HĐND huyện 

Giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng 

hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở 

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam giai đoạn 

2023-2025 

96 Nguyễn Xuân Trung 
Phó Chủ tịch 

HĐND huyện 

Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động giám sát, coi trọng hoạt động giám 

sát chuyên đề có tính chuyên sâu của HĐND 

huyện Lý Nhân 

97 Nguyễn Đức Nhương 

Phó Bí thư, Chủ 

tịch UBND 

huyện 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục 

hành chính tại UBND huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

98 Đặng Xuân Đạo 

Phó Bí thư, Chủ 

tịch UBND xã 

Nguyên Lý 

Một số giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân 

tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã 

Nguyên Lý, huyện Lý Nhân 

99 Trần Mạnh Ngọc 

Phó Bí thư, Chủ 

tịch UBND xã 

Xuân Khê 

Huy động sức mạnh cộng đồng xây dựng 

thôn Lưỡng Xuyên thành thôn thông minh 

  UBND thị xã Duy Tiên 

100 Phạm Hồng Thắng 
Phó Trưởng Ban  

Tuyên giáo 

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên trên địa bàn Duy Tiên giai đoạn 2023-

2025 

101 Vũ Kiên 

Chủ nhiệm Ủy 

ban kiểm tra thị 

ủy 

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám 

sát góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ suy 

thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối 

sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự 

chuyển hóa" trong nội bộ Đảng 

102 Trần Đình Tiến 

Trưởng Ban Dân 

vận; Chủ tịch 

UBMTTQ thị xã 

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác dân vận của chính quyền trên địa 

bàn thị xã Duy Tiên 

103 Phạm Văn Sơn 
Trưởng Ban tổ 

chức thị ủy  

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ thị xã 

Duy Tiên giai đoạn 2023-2025 
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104 Nguyễn Thanh Bình 

Chánh Văn 

Phòng HĐND 

và UBND thị xã 

Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính; giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính trước hạn và đúng hạn 

105 Nguyễn Văn Khuyến Trưởng phòng 

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn trên địa bàn thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

106 Trần Hữu Thắng Trưởng phòng 

Các đặc điểm về nhận biết, điều trị và kiểm 

soát Huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp 

trên địa bàn thị xã Duy Tiên 

107 Nguyễn Văn Thắng 

Đội trưởng đội 

quản lý trật tự 

xây dựng đô thị 

xã 

Một số giải pháp góp phần nâng cao công tác 

quản lý hành lang an toàn giao thông tại địa 

bàn thị xã Duy Tiên 

108 Bùi Thị Trinh 

Phó Bí thư 

thường trực 

phường Bạch 

Thượng  

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập 

trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh để 

triển khai các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn 

phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

109 Bùi Đức Long 

Chủ tịch UBND 

phường Bạch 

Thượng 

Một số giải pháp nâng cao tính tích cực trong 

lao động của đội ngũ cán bộ, công chức 

phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

110 Phan Công Hãnh 

Bí thư, Chủ tịch 

HĐND phường 

Bạch Thượng 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với 

công tác tuyên truyền, vận động nhằm thực 

hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị của địa phương 

111 Nguyễn Văn Mai 

Chủ tịch UBND 

xã Chuyên 

Ngoại 

Xây dựng phong cách làm việc của đội ngũ 

cán bộ, công chức cấp xã 

112 Trần Thị Huyền  

Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND 

phường Tiên 

Nội 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác soạn thảo và quản lý văn bản 

tại văn phòng UBND phường Tiên Nội 

  Công ty Cổ phần xi măng Hoàng Long 

113 

Nguyễn Sĩ Tiệp 
Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

Nâng cấp hệ thống tiền nghiền xi tại Công ty 

Cổ phần xi măng Hoàng Long từ năng suất 

80 tấn/giờ đạt năng suất 145-150 tấn/giờ 

Nguyễn Trí Chung 
Phó Tổng Giám 

đốc 

Nguyễn Trung 
Phó Tổng Giám 

đốc 

Lê Văn Tình 
Giám đốc sản 

xuất 



14 
 

STT Họ và tên 
Chức vụ 

 
Tên sáng kiến/Đề tài nghiên cứu KH 

Phạm Xuân Cương 
Chánh Văn 

phòng 

114 

 

 

Trần Đăng Đông 
Trưởng phòng 

kỹ thuật 

Nâng cấp hệ thống gầu cấp phụ gia nguyên 

liệu, tăng năng suất nạp Clanhke và phụ gia 

sản xuất xi măng từ 120 tấn/giờ lên 250 

tấn/giờ tiết giảm tiêu hao điện năng, nhân 

công và máy xúc cấp phụ gia. 

Vũ Ngọc Tuân 
Phó QĐ xưởng 

cơ khí 

Nguyễn Văn Định 
Trưởng phòng 

điện 

Lê Trung Hiếu 
Quản đốc xưởng 

cơ khí 

Lê Văn Hà 
Trưởng phòng 

KH-BH 

    

    

 


		2023-12-08T08:50:48+0700




